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Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng - Cách dùng:
Xem tờ hướng dẫn bên trong hộp.
Bảo quản: Nơi khô mát,nhiệt độ dưới 30C tránh ánh sáng
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
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Công thức cho 1 viên:

Tá được vừa đủ 1 viên SSS
Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng - Cách dùng:
Xem tờ hướng dẫn bên trong hộp.
Bảo quản:Nơikhô mát,nhiệtđộdưới3ốCtránh ánhsáng
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
SĐK:
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VITAMIN B1 - HT
Thiamin 100mg
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Bx Thuốc bán theo đơn 100 viên bao đường

VITAMIN Bf iit aeTT
Viêmđađâythânkinhdorượu.

Để xa tằm tầm tay của trẻ.
Đọc kỹ hướng dẫn sử

se CÔNGTYCc
lộ dưới 30°C tránh ánh sángc^ RA ý
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Hatinh Pharmaceuticaljoint- stock Company

TO HUONG DAN SU DUNG THUOC ®<

VITAMIN BI

Công thức bào ché cho : | viên

Thiamin mononitrat
100 mg

Tá dược: Tỉnh bột my, PVP, Nước tỉnh khiết, Talc, Magnesi stearat, đường trắng, tital

dioxyd, parafin, tartrazin, Ponceau AR vira du | vién

Dược lý và cơ chế tác dụng:.

Thiamin thực tế không có tác dụng dược lý, thậm chí ở liều cao. Thiamin

pyrophosphat, dạng thiamin có hoạt tính sinh lý, là coenzym chuyền hóa carbohydrat

làm nhiệm vụ khử carboxyl của các alpha - cetoacid như pyruvat và alpha -

cetoglutarat và trong việc sử dụng penfose trong chu trình hexose monophosphat.

Thiếu hụt thiamin sẽ gây ra beriberi (bệnh tê phù). Thiếu hụt nhẹ biểu hiện trên hệ

thần kinh (beriberi khô) như viêm day thần kinh ngoại biên, rối loạn cảm giác các chỉ,

có thể tăng hoặc mất cảm giác. Trương lực cơ giảm dần và có thể gây ra chứng bại

chi hoặc liệt một chi nào đó. Thiếu hụt trầm trọng gây rối loạn nhân cách, trầm cám,

thiểu sáng kiến và trí nhớ kém như trong bệnh não Wernicke và nếu điều trị muộn

gây loạn tâm than Korsakoff.
:

Znp00
Dược động học Sự hap thu thiamin trong an uông hàng ngày qua đường tiêu hóa là oy CÔN

do su van chuyển tích cực phụ thuộc Na". Khi nồng độ thiamin trong đường tiêu hóa(</ COB

cao sự khuêch tán thụ động cũng quan trong. Tuy vậy, hấp thu liều cao bị hạn chế. \x Dis

Khi hap thu ở mức thấp này, có rat ít hoặc không thấy thiamin thải trừ qua nước tiểu. va ị

Khi hấp thu vượt quá nhu câu tối thiểu, các kho chứa thiamin ở các mô đầu tiên được

bão hòa. Sau đó lượng thừa sẽ thải trừ qua nước tiểu dưới dạng phân tử thiamin

nguyên vẹn. Khi hấp thu thiamin tăng lên hơn nữa, thải trừ dưới dang thiamin chua

biến hóa sẽ tăng hơn. |

  

a 2%
Ñ
KG

Chỉ định điều trị: Điều trị bệnh Beri beri nặng ở người lớn.

Liêu lượng và cách dùng: Thiaminthường được dùng đề uông. Nêu liều cao,

nên chia thành liều nhỏ dùng cùng với thức ăn đê tang hap thu.

Liều dùng: Người lớn uông mỗi lần I viên ngày 2 -3 lân.

 

  

 

Trẻ em: theo chỉ dân của Bác sỹ.

Chống chí định: Quá mẫn cảm với Thiamin.

Tác dụng không mong muôn: Các phân ứng có hại của thiamin rât hiêm và thường

theo kiểu đị ứng.

Hiém gap, ADR < 1/1000

Toàn thân: Ra nhiéu mé hôi, sốc quá mẫn.

Tuần hoàn: Tăng huyết áp cấp.

Da: Ban da, ngứa, mày đay.

eehttps://trungtamthuoc.com/



Ilatinh Phạrhaceutical loirmt- stock Company’

- Hộ hấp: Khó thở.
Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muon gdp phai khi sir dung thudc

Tương tác với các thuốc khác, các dạng tương tác khác: Chưa có thông tin

Thận trọng: Chưa có thông tin

Sứ dụng cho phụ nữ cú thai và cho con bú: Không có nguy cơ nào được biết,

Khâu phần ăn uống cho người mang thai là 1,5mg thiamin. Thiamin được vận chuyển

tích cực vào thai. Cũng như các vitamin nhóm B khác, nông độ thiamin trong thai va

trẻ sơ sinh cao hơn ở mẹ. Một nghiên cứu cho thay thai có hội chứng nhiễm rượu (do

mẹ nghiện rượu) phát triển rất chậm trong tử cung là đo thiểu thiamin do rượu gây ra.

Thời kỳ cho con bú

Mẹ dùng thiamin vẫn cho con bú được.

Khẩu phản thiamin hàng ngày trong thời gian cho con bu 1a 1,6mg. Nếu chế độ ăn

của người cho con bú được cung cấp đây đủ, thì không can bé sung thém thiamin.

Chỉ cần bé sung thiamin néu khẩu phần ăn hàng ngày không đủ.

Tác dụng của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Chưa có thông tin

Sử dụng quá liều: Thiamin là vitamin tan trong nước, khi sử dụng quá liều thuốc sẽ

bị đào thải. Chưa có thông tin gì đặc biệt khi sử dụng quá liều.

Qui cách đóng gói: Ép ví 10 viên hộp 10 vi, hộp 5 vi. Lo 100 viên/hộp..

Bảo quản: Nơi khô mát nhiệt độ dưới 30°C tránh ánh sáng

Hạn dùng: 36 tháng kế từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
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